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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 537/QĐ-TĐHTPHCM ngày 4 tháng 8 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)  

                 

Tên chương trình: Chƣơng trình đào tạo 

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Kỹ sƣ) 

Ngành đào tạo: Địa chất học (Geology)         Mã số: 7440201 

Chuyên ngành: Địa chất công trình - Địa chất thủy văn  

1. Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành địa chất nói riêng và cho ngành 

tài nguyên môi trường và xã hội nói chung, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, 

hiểu biết pháp luật và lý tưởng sống tốt đẹp, trên cơ sở được trang bị nền tảng kiến thức 

về đại cương, vững chắc về cơ sở ngành, chuyên sâu trong tổ chức nghiên cứu, quản lý 

và giải quyết các vấn đề chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên ngành, 

có khả năng thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá 

trình hội nhập quốc tế và có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo ngành Địa chất học trình độ Đại học nhằm trang bị cho sinh 

viên:  

PO 1: Hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật đại cương phù hợp với ngành địa 

chất học. 

PO 2: Hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên đáp ứng nhu cầu học tập, 

nghiên cứu và sự phát triển toàn diện của cá nhân.  

PO 3: Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đủ năng lực giải quyết các vấn đề 

địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất môi trường.  

PO 4: Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu 

và làm việc. Kỹ năng sử  ụng c ng nghệ thông tin phù hợp với chuyên ngành đào tạo đáp 
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ứng được nhu cầu công việc. 

PO 5: Phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề 

nghiệp và trách nhiệm xã hội, có sức  h   tốt   hả năng tì  việc  à  phù hợp và khả 

năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.  

2. Chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Địa chất học  sinh viên đạt được: 

2.1. Kiến thức 

ELO 1: Vận dụng kiến thức cơ bản của các môn lý luận chính trị để giải thích bản 

chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức cơ bản của pháp 

luật để giải quyết những vấn đề trong công tác chuyên môn và đời sống. 

ELO 2: Sử dụng các kiến thức về khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa) trong học tập, 

nghiên cứu, là nền tảng các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. 

ELO 3: Liên kết các kiến thức cơ sở trắc địa, địa chất, tinh thể khoáng vật, thạch 

học, địa mạo, địa chất cấu tạo, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản 

và địa chất môi trường đáp ứng việc học tập các học phần chuyên ngành.  

ELO 4: Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành địa chất công trình, 

địa chất thủy văn và địa chất môi trường vào thực tế, là cơ sở giúp cho người học hoàn 

thành báo cáo thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.  

ELO 5: Phân tích các kiến thức tổng hợp về địa chất, địa chất công trình, địa chất 

thủy văn, địa chất môi trường và các kiến thức về bản đồ, viễn thám - GIS, tin học địa 

chất để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bản đồ chuyên đề.  

ELO 6: Đánh giá được các thông tin, dữ liệu, kết quả khảo sát, thăm dò, phân tích 

thí nghiệm địa chất trong việc xây dựng và hoàn thành các báo cáo chuyên đề. 

2.2. Kỹ năng 

ELO 7: Sử dụng được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành trong việc học tập, 

nghiên cứu nâng cao trình độ và các công việc chuyên môn. Đạt một trong các chuẩn kỹ 

năng tiếng Anh với mức điểm tối thiểu để xét tốt nghiệp: 

- Chứng nhận TOEIC nội bộ (do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

TPHCM cấp) 450;  

- Chứng chỉ quốc tế còn thời hạn: TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 133, 

TOEFL iBT 45, IELTS 4.5; 

- Chứng chỉ B1 (tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

ELO 8: Ứng dụng các phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng để tổng hợp, 

xử lý các số liệu thu thập, hiển thị thông tin và thành lập các bản đồ chuyên đề. Đạt một 
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trong các chuẩn kỹ năng Tin học để xét tốt nghiệp: Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc nâng cao (do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp phép theo Thông tư  iên tịch số 17/2016/TTLT - BGDĐT - BTTTT 

ngày 21 tháng 6 năm 2016); hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng quốc tế MOS (Word, 

Excel, Powerpoint) với điể  đạt từ 700 trở lên.  

ELO 9: Sử dụng bản đồ, địa bàn địa chất, các thiết bị khảo sát, thăm dò, phân tích 

thí nghiệm địa chất trong việc thiết kế các tuyến lộ trình thực địa, xác định vị trí điểm 

đứng, yếu tố thế nằm và xác định thành phần, tính chất cơ lý hóa đất đá và nước. 

ELO 10: Triển khai các dạng công tác ghi nhật ký địa chất, các công trình khai đào, 

lấy mẫu đất đá, mẫu nước, lập mặt cắt địa chất cũng như các phân tích thí nghiệm trong 

lĩnh vực địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất môi trường.  

ELO 11: Thực hiện tốt giao tiếp ứng xử, vận động quần chúng, am hiểu văn hóa của 

các vùng miền để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

ELO 12: Giải quyết độc lập các vấn đề phát sinh trong công việc hoặc phối hợp với 

đồng nghiệp để đạt mục tiêu đề ra và hiệu quả công việc tốt nhất.   

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

ELO 13: Giải quyết được những khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, thích 

ứng với môi trường làm việc nhiều áp lực. 

ELO 14: Thực hiện tốt kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 

trong công việc, chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.  

ELO 15: Thể hiện khả năng học và tự học thường xuyên để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc. 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa 

a. Kiến thức giáo dục đại cương:  

+ Kiến thức giáo dục đại cương  ao gồ  Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất: 

46 tín chỉ. 

+ Kiến thức giáo dục đại cương  h ng  ao gồ  Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục 

Thể chất: 33 tín chỉ. 

b. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 122 tín chỉ. 

- Kiến thức cơ sở nhóm ngành, cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành: 110 tín chỉ. 

+ Bắt buộc: 98 tín chỉ.   

+ Tự chọn: 12/34 tín chỉ (12 tín chỉ tự chọn để học trong tổng số 34 tín chỉ tự chọn). 

- Kiến thức tốt nghiệp: 12 TC. 

 + Thực tập tốt nghiệp: 4TC. 

 + Khóa luận / Đồ án tốt nghiệp: 8TC. 

Tổng khối lƣợng: 155 TC (không tính các học phần GDTC, QPAN). 

Tổng khối lƣợng: 168 TC  tính c  c c học phần GDTC, QPAN). 
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4. Đối tƣợng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)  đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo 

quy định của Nhà trường. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình đào tạo 

Được thực hiện th o Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và M i trường TP. Hồ Chí 

Minh. 

Thời gian đào tạo: 4.5 nă  (9 học kỳ) bố trí các học phần kiến thức giáo dục đại 

cương   iến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

 Tích  ũy đủ số học phần và khối  ượng của chương trình đào tạo ngành học 

trong thời gian quy định cho khóa học và th a  ãn các yêu cầu về kết quả học tập 

và các điều kiện khác theo Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại 

học Tài nguyên và M i trường TP. Hồ Chí Minh. 

 Có các chứng chỉ theo yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ giáo 

dục quốc phòng – an ninh, chứng chỉ giáo dục thể chất,...); 

 Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học th o quy định của trường. 

6. C ch thức đ nh gi  

Kết quả học tập được đánh giá theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và M i trường TP. Hồ Chí Minh ban 

hành  ao gồ  hai loại thang điểm: 

a) Thang điểm 10 là thang điểm tiện ích tha  chiếu  được sử dụng cho các điểm thành 

phần của một học phần. Các bảng ghi điểm thành phần (điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thi 

cuối kỳ, điểm bài thí nghiệ  …) sử dụng thang điểm 10. 

b) Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B
+
, B, C

+
, C, D

+
, D, F) 

được sử dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10 dựa theo Bảng 1, 

điểm số (4-0) được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích  ũy. 

7. Nội dung chƣơng trình đào tạo 

7.1. Danh sách các học phần và trong chương trình đào tạo 

Ký hiệu: - LT: Lý thuyết; 

        - TH  BT  TT  ĐA  BTL: Thực hành, Bài tập, Thực tập  Đồ án, Bài tập lớn 
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7.1.1. Chương trình đào tạo  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần học 

trƣớc 

Ghi 

chú LT BT TH 

1. Khối kiến thức  

giáo dục đại cương 
 33        

1.1. Lý luận chính trị  11        

1.  121114010 
Triết học Mác - 

Lênin 
1 3 45 0 0         

2.  121114011 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin  
2 2 30 0 0     121114010   

3.  121114012 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
3 2 30 0 0     121114 011   

4.  121114013 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
4 2 30 0 0     121114012   

5.  121114014 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
4 2 30 0 0     121114013   

1.2. Kiến thức pháp luật  2        

6.  121114015 Pháp luật đại cương 1 2 30 0 0         

1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên  14        

7.  111114008 Toán cao cấp 1 1 2 21 9 0         

8.  111114009 Toán cao cấp 2 2 2 21 9 0         

9.  111114010 Toán cao cấp 3 3 2 21 9 0         

10.  111114011 Xác suất thống kê 3 2 24 6 0         

11.  11121 4009 Cơ - Nhiệt 1 2 21 9 0         

12.  111214003 
Thí nghiệm Vật lý 

đại cương 
2 1 0 0 30     101214009   

13.  111214004 Hóa học đại cương 1 2 21 9 0         

14.  111214005 
Thí nghiệm Hóa 

học đại cương 
2 1 0 0 30     111214004   

1.4. Ngoại ngữ  6        

15.  111314006 Anh văn 1 1 3 45 0 0         

16.  111314002 Anh văn 2 2 3 45 0 0         

1.5. Giáo dục thể chất   5        
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần học 

trƣớc 

Ghi 

chú LT BT TH 

(không tích lũy) 

17.  301114003 Giáo dục thể chất 1 5 30 0 120        

1.6. Giáo dục quốc phòng  

(không tích lũy) 
 8        

   

18.  201214001 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 1  8 
       

2. Kiến thức gi o dục chuyên nghiệp  122            

2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành  39        

19 131114401 
Khí tượng đại 

cương 
2 2 30 0 0         

20 131214060 Thủy văn đại cương 3 2 30 0 0         

21 190114201 Địa chất đại cương  1 2 30 0 0         

22 
211114401 

Cơ sở hải  ương 

học 
2 2 30 0 0         

23 131314401 
Cơ sở khoa học 

BĐKH 
3 2 30 0 0         

24 221114100 
Tài nguyên nước 

đại cương 
3 2 30 0 0         

25 190214043 
Tiếng anh chuyên 

ngành TNMT 
3 3 30 0 0         

26 160314151 Bản đồ và GIS 4 3 30 0 30         

27 190214301 Kỹ năng nghề 4 2 30 0 0         

28 221114101 An toàn  ao động 4 2 30 0 0         

29 131114402 
Thiên tai và thảm 

họa 
4 2 30 0 0         

30 131214022 
Quản lý tổng hợp 

 ưu vực sông 
5 2 30 0 0         

31 211114405 
Quản lý tài nguyên 

biển đảo 
4 2 30 0 0         

32 131314402 
Nguyên lý phát 

triển bền vững 
4 2 30 0 0         

33 131114403 
Quản lý tài nguyên 

khí hậu 
5 2 30 0 0         
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần học 

trƣớc 

Ghi 

chú LT BT TH 

34 140114013 

Chính sách và Luật 

tài nguyên môi 

trường 

3 2 30 0 0         

35 221114102 
Quản lý và bảo vệ 

nguồn nước 
5 2 30 0 0         

36 190114016 
Địa chất thủy văn 

đại cương 
4 2 30 0 0         

37 190114207 
Tham quan nhận 

thức 
5 1 0 0 0 45       

2.2. Kiến thức cơ sở ngành  38        

2.2.1. Học phần bắt buộc  32        

38.  160014069 Trắc địa cơ sở 2 2 30 0 0         

39.  160014011 
Thực tập Trắc địa 

cơ sở 
2 2 0 0 0 60   160014069   

40.  190114202 
Thực tập địa chất 

đại cương 
1 1 0 0 45     190114201   

41.  190114003 
Tinh thể - Khoáng 

vật 
2 2 30 0 0         

42.  190114004 
Thực hành Tinh thể 

- Khoáng vật 
3 1 0 0 45     190114003   

43.  190114005 Thạch học 3 3 45 0 0         

44.  190114006 
Thực hành thạch 

học 
4 2 0 0 90     190114005   

45.  190114007 Địa chất cấu tạo 2 2 30 0 0         

46.  190114008 Địa mạo 1 2 30 0 0         

47.  190114009 Cổ sinh - địa tầng 5 2 30 0 0         

48.  190114010 
Địa chất tài nguyên 

khoáng sản 
6 2 30 0 0         

49.  190114011 
Phương pháp thành 

lập bản đồ địa chất 
5 2 30 0 0         

50.  
190114136 

Thực tập Địa chất 

cấu tạo - Đo vẽ bản 

đồ địa chất 

6 1 0 0 0 45   190114011   

51.  190214034 
Tin học địa chất cơ 

sở 
6 2 15 0 30         

52.  190214003 Địa chất môi 5 2 30 0 0         
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần học 

trƣớc 

Ghi 

chú LT BT TH 

trường 

53.  

190214004 

Thực tập Địa 

chất   i trường 

đại cương 

5 1 0 0 0 45   190214003   

54.  190114014 
Địa chất công trình 

đại cương 
5 2 30 0 0         

55.  
190114204 

Thực tập ĐCCT-

ĐCTV 
5 1 0 0 45     

190114014  

190114016 
  

2.2.2. Học phần tự chọn (6/22TC)  6        

56.  
190114019 

Địa vật  ý đại 

cương 
6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

57.  
190114203 

Địa kiến tạo đại 

cương  
6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

58.  
190114300 

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

59.  
190114301 Tổng quan du lịch 6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

60.  
190214030 

Quản  ý Nhà nước 

trong  ĩnh vực Địa 

chất - Khoáng sản 

6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

61.  
190114013 Địa chất Việt Nam 6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

62.  
190114015 

Phương pháp thă  

dò khoáng sản 
6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

63.  
190114137 Địa chất dầu khí 6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

64.  
190114017 Kỹ thuật m  6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

65.  190114018 Kinh tế địa chất 6 2 30 0 0       Tự 

chọn 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần học 

trƣớc 

Ghi 

chú LT BT TH 

6/22 

66.  
190214005 

Hoạt động khoáng 

sản và bảo vệ môi 

trường 

6 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/22 

2.3. Kiến thức chuyên ngành   33            

2.3.1. Học phần bắt buộc  27           

67.  190114043 Cơ học đất đá 6 3 30 15 0         

68.  190114025 
Động lực học nước 

 ưới đất 
7 2 30 0 0         

69.  190114027 
Kỹ thuật khoan địa 

chất 
7 2 30 0 0         

70.  190114050 
Thực tập kỹ thuật 

 hoan địa chất 
7 1 0 0 0 45   190114027   

71.  
190114029 

Phương pháp  hảo 

sát địa chất công 

trình 

7 2 30 0 0         

72.  
190114030 

Phương pháp  hảo 

sát địa chất thủy 

văn 

7 2 30 0 0         

73.  190114031 Thủy địa hóa 7 2 30 0 0         

74.  190114032 
Thực tập Thủy địa 

hóa 
7 1 0 0 45     190114031   

75.  190114044 Thổ chất học 7 2 30 0 0         

76.  190114045 
Thực tập Thổ chất 

học 
7 2 0 0 90     190114044   

77.  190114124 
Địa chất công trình 

động lực 
6 2 30 0 0         

78.  
190114133 

Tin học ứng dụng 

trong ĐCCT-

ĐCTV 

7 2 15 0 30         

79.  190114134 
Các phương pháp 

cải tạo đất đá 
6 2 30 0 0         

80.  
190114135 

Đồ án Địa chất 

Công trình - Địa 

chất Thủy văn 

8 2 0 0 0 90       

2.3.2. Học phần tự chọn (6/12TC)  6        



 

10 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần học 

trƣớc 

Ghi 

chú LT BT TH 

81.  
190114205 

Quản lý phát triển 

không gian ngầm 

đ  thị 

8 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/12 

82.  
190114026 

Nền móng công 

trình 
8 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/12 

83.  
190114035 

Kỹ thuật khai thác 

nước  ưới đất 
8 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/12 

84.  
190114039 Vật liệu xây dựng 8 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/12 

85.  
190114040 Địa chất biển 8 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/12 

86.  
190114206 

Địa kỹ thuật công 

trình ngầm 
8 2 30 0 0       

Tự 

chọn 

6/12 

2.4. Thực tập và đồ  n tốt nghiệp  12          

87.  190114101 Thực tập tốt nghiệp 8 4 0 0 0 180       

88.  190114102 Đồ án tốt nghiệp 9 8 0 0 0 360   190114101   

Ghi chú: 
(*) 

Không kể GDTC và GDQP-AN. 

7.2. Mô t  nội dung học phần trong chƣơng trình đào tạo 

STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

1.1. Lý luận chính trị 

1.  

121114010 
Triết học  

Mac - Lê nin 

Học phần cung cấp những quan điể   uy vật  iện 

chứng về tự nhiên  xã hội và tư  uy của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan  

phương pháp  uận  hoa học  xây  ựng niề  tin   ý 

tưởng cách  ạng cho người học. 

3 

 

2.  

121114011 

Kinh tế  

Chính trị  

Mác – Lê nin 

Học phần cung cấp những tri thức  hái quát về  inh 

tế thị trường  quy  uật  inh tế  đường  ối phát triển 

 inh tế của Việt Na  trên cơ sở đó người học  iết 

vận  ụng các vấn đề vào thực tiễn  inh tế - xã hội. 

2 

 

3.  121114012 
Chủ nghĩa  

xã hội  hoa học 

Học phần cung cấp những tri thức cơ  ản  cốt  õi nhất 

về chủ nghĩa xã hội  hoa học  trên cơ sở đó người 
2  
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

học  iết vận  ụng để đánh giá những vấn đề chính trị 

- xã hội ở nước ta hiện nay. 

4.  

121114013 
Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

Học phần cung cấp những  iến thức cơ  ản giúp sinh 

viên nhận thức được vai trò  giá trị của tư tưởng Hồ 

Chí Minh đối với cách  ạng Việt Na ; thấy được 

trách nhiệ  của  ản thân trong việc học tập  rèn 

 uyện để góp phần vào xây  ựng và  ảo vệ Tổ quốc. 

2 

 

5.  

121114014 
Lịch sử  

ĐCSVN 

Học phần cung cấp những tri thức cơ  ản  cốt  õi nhất 

về  ịch sử Đảng Cộng sản Việt Na . Đó  à các sự 

 iện  ịch sử Đảng  nội  ung  tính chất   ản chất của 

các sự  iện đó gắn  iền với sự  ãnh đạo của Đảng. 

Các sự  iện thể hiện quá trình Đảng ra đời  phát triển 

và lãnh đạo sự nghiệp giải phóng  ân tộc   háng 

chiến cứu quốc và xây  ựng  phát triển đất nước th o 

con đường xã hội chủ nghĩa  trên các  ĩnh vực chính 

trị  quân sựu   inh tế  xã hội  văn hóa  quốc phòng  an 

ninh, đối ngoại … Góp phần  ồi  ưỡng sinh viên về 

phương pháp, đạo đức cách  ạng  niề  tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng  sống và chiến đấu vì nhân  ân  vì 

Tổ quốc. 

2 

 

1.2. Kiến thức pháp luật 

6.  

121114015 
Pháp luật  

đại cương 

Học phần  ao gồ  những  iến thức cơ  ản   ang 

tính chất đại cương về  ý  uận Nhà nước và pháp  uật 

và về các  hoa học pháp  ý chuyên ngành ( hoa học 

về các ngành  uật)  trong đó trọng tâ   à những vấn 

đề về Nhà nước và pháp  uật xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

2 

 

1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên 

7.  

111114008 

111114009 

111114010 

Toán cao cấp  

1-2-3 

Trang bị cho sinh viên những khái niệ  cơ  ản và 

nâng cao về đại số tuyến tính và hình học giải tích 

(toán cao cấp 1), tính vi phân và tích phân của hàm số 

(toán cao cấp 2), kiến thức về chuỗi số, chuỗi luỹ 

thừa và chuỗi Fouri r  phương trình vi phân thường, 

phương trình đạo hàm riêng (toán cao cấp 3) 

6 

 

8.  

111114004 
Xác xuất  

thống kê 

Học phần được kết cấu thành hai phần tương đối độc 

lập về cấu trúc nhưng có  iên quan chặt chẽ về nội 

dung: 

+ Phần lý thuyết xác suất giới thiệu quy luật của các 

hiện tượng ngẫu nhiên. 

+ Phần thống kê toán bao gồm các nội  ung: Cơ sở lý 

thuyết về điều tra chọn mẫu, một phương pháp được 

dùng khá phổ biến trong điều tra, khảo sát các dữ liệu 

kinh tế và điều tra xã hội học; Các phương pháp ước 

 ượng và kiể  định giả thuyết thống kê trong nghiên 

cứu các vấn đề thực tế nói chung và các vấn đề kinh 

tế nói riêng. 

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

9.  

111214009 Cơ – Nhiệt 

Môn học Cơ – Nhiệt bao gồm những nội dung sau: 

Phần cơ học gồm những kiến thức cơ  ản về động 

học và động lực học chất điể   động lực học hệ chất 

điể   năng  ượng và cơ học chất  ưu; Phần nhiệt học 

gồm nguyên lý I và nguyên lý II nhiệt động học.  

3 

 

10.  

111214003 

Thí nghiệm  

Vật  ý đại cương 

 

Học phần bao gồm các bài tập thực hành về một số 

hiện tượng  định luật trong các phần cơ học, vật lý 

phân tử và nhiệt  điện từ học, quang học. Sinh viên 

chọn 10/14 bài thực hành sau: đo độ dài, chuyển động 

của con lắc toán học, nghiên cứu một số định luật cơ 

bản của chuyển động trên  áy Awoo   xác định gia 

tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch  xác định 

hệ số nhiệt của chất l ng bằng phương pháp Stoc   đo 

suất điện động và điện trở  xác định đương  ượng 

nhiệt  xác định vận tốc truyền âm trong không khí, 

nghiên cứu chuyển động quay bằng con lắc chữ thập, 

xác định điện tích riêng của electron bằng phương 

pháp  anh ton  xác định nhiệt độ Curie sắt từ, quang 

hình học, nghiên cứu  ao động  ý điện tử, nghiên cứu 

hiện tượng nhiễu xạ qua khe hẹp hoặc cách tử. 

1 

 

11.  

111214004 

Hóa học  

đại cương 

 

Phần I: Đại cương về cấu tạo chất. 

Phần II: Đại cương về quy  uật của các quá 

trình hoá học. 

2 

 

12.  

111214005 
Thí nghiệm  

hóa đại cương 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thao 

tác sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm, có 

khả năng chuẩn độ, pha hóa chất. 

1 

 

1.3. Ngoại ngữ 

13.  

111314006 

111314002 
Anh văn 1-2 

Đây  à nội dung ngoại ngữ cơ  ản nhằm trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ  ản về ngữ pháp  các  ĩ 

năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần 

thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối 

với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại 

ngữ 7 nă  ở giáo dục phổ thông. Trong suốt học 

phần sinh viên được luyện 4 kỹ năng ngh -nói-đọc-

viết tuy nhiên 2 kỹ năng ngh -nói sẽ được chú trọng 

nhiều hơn nhằm từng  ước giúp sinh viên tiếp cận 

với các tình huống giao tiếp trong đời sống và công 

việc  đồng thời củng cố và nâng cao kiến thức ngữ 

pháp và từ vựng. 

6 

 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành 
14.  

131114401 
Khí tượng  

đại cương 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

những quá trình vật lý xảy ra trong khí quyển giúp 

sinh viên có cơ sở học các môn chuyên ngành ngành 

Tài nguyên môi trường 

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

15.  

131214060 
Thủy văn  

đại cương 

Cung cấp các khái niệm cơ bản nhất về thuỷ văn học; 

Tuần hoàn, cân bằng nước trên trái đất; Sự hình thành 

và tính toán dòng chảy trong sông; Sự diễn biến lòng 

sông; Chế độ thuỷ văn vùng sông ảnh hưởng thuỷ 

triều; Hồ và đầm lầy. 

2 

 

16.  

190114201 
Địa chất  

đại cương  

Học phần bao gồm các kiến thức về thành phần và 

cấu trúc của Trái Đất nói chung và của v  Trái Đất 

nói riêng; các tác dụng địa chất nội sinh đã hình thành 

trạng thái bề mặt Trái đất và các tác dụng địa chất 

ngoại sinh làm thay đổi bề mặt Trái Đất theo thời 

gian. Các kiến thức tổng quan về khoáng vật, các 

nhó  đá cấu tạo nên V  Trái đất cũng đươc giới thiệu 

2 

 

17.  

211114401 
Cơ sở hải  

 ương học 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về các quá trình vật lý và các quá trình động lực 

của đại dương, bao gồm tính chất hóa học, vật lý của 

nước biển; các hiện tượng sóng, thủy triều, chuyển 

động xáo trộn theo phương ngang và phương đứng 

hay do các lực nội sinh và tương tác của các yếu tố 

 ên ngoài… 

2 

 

18.  

131314401 
Cơ sở khoa học  

BĐKH 

Môn học cung cấp những kiến thức khái quát về hệ 

thống khí hậu và sự tiến triển của khí hậu Trái đất, 

những biến đổi quan trắc được của khí hậu toàn cầu 

và khí hậu Việt Nam; giới thiệu về mô hình hóa khí 

hậu và các mô hình khí hậu toàn cầu và khu vực, các 

kịch bản phát thải khí nhà kính, những biến đổi dự 

tính trong hệ thống khí hậu toàn cầu và mực nước 

biển trong thế kỷ 21; giới thiệu về dự tính khí hậu 

khu vực, khí hậu vùng Đ ng Nam Á và Việt Nam; và 

tính bất định (không chắc chắn) trong nghiên cứu 

biến đổi khí hậu khu vực, các tác động của BĐKH 

đến các  ĩnh vực và các giải pháp thích ứng và giảm 

nhẹ các tác động của BĐKH. 

2 

 

19.  

221114100 
Tài nguyên  

nước đại cương 

Cung cấp kiến thức về các nguồn nước trong tự 

nhiên, vai trò của tài nguyên nước đối với con người, 

sinh vật, môi trường và phục vụ sản xuất. Hiện trạng 

và tình hình sử dụng nước trên thế giới và Việt Nam. 

Các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và các giải 

pháp bảo vệ. 

2 

 

20.  

190214043 

Tiếng anh  

chuyên ngành  

TNMT 

Học phần cung cấp cho sinh viên những từ vựng 

chuyên ngành địa chất cơ bản giúp sinh viên có thể 

đọc hiểu những tài liệu chuyên ngành. 

3 
 

21.  

160314151 Bản đồ và GIS 

Môn học bao gồm kiến thức về bản đồ học, các 

phương pháp thể hiện nội dung bản đồ; kiến thức về 

hệ thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu (CSDL) 

GIS; các thao tác để hiển thị và thành lập bản đồ 

chuyên đề từ trên phần mềm GIS. 

3 

 

22.  

190214031 Kỹ năng nghề 

Học phần gồm hai phần. Phần 1: Kỹ năng giao tiếp 

nhằ  trang  ị cho sinh viên những  iến thức căn  ản 

về giao tiếp trong đời sống và c ng việc về những 

tình huống thường gặp. Phần 2: Những nội  ung cơ 

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

 ản về soạn thảo văn  ản th ng  ụng  thường gặp 

trong đời sống hằng ngày. 

23.  

221114101 
An toàn  

 ao động 

Cung cấp kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động: giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố 

có hại, nguy hiểm gây bệnh tật, làm suy giảm sức 

kh e, bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối 

với con người trong quá trình lao động. Cung cấp 

kiến thức về phương án phòng, chống, ứng phó, xử lý 

tình huống khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai 

 ão  ũ  vỡ hồ chứa, sóng thần, khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

2 

 

24.  

131114402 
Thiên tai  

và thảm họa 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, khái niêm cơ 

bản và các nguyên tắc chung về các hiện tượng thiên 

tai, nguyên nhân hình thành, các nhân tố tác động… 

Ngoài ra những thảm họa mà các hiện tượng thiên tai 

này có khả năng gây ra cho đời sống xã hội. Trên cơ 

sở phân tích các nguyên nhân  tác nhân…giúp cho 

việc quy hoạch và phòng chống thiên tai hiệu quả và 

giảm thiểu tác hại mà thiên tai gây ra. 

2 

 

25.  

131214022 

Quản lý  

tổng hợp  

 ưu vực sông 

Trang bị kiến thức cơ sở về lưu vực sông, quản lý 

tổng hợp tài nguyên, môi trường lưu vực sông bao 

gồm tài nguyên nước, đất, và các tài nguyên khác liên 

quan đến nước, nhằm phát triển bền vững lưu vực. 

Đồng thời cũng giới thiệu về các mô hình, tổ chức 

quản lý lưu vực sông và các giải pháp quản lý tổng 

hợp lưu vực sông. 

2 

 

26.  

211114405 

Quản lý  

tài nguyên  

biển đảo 

Trang bị những kiến thức về môi trường biển và các 

nguồn tài nguyên biển; cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về các công cụ quản lý tài nguyên biển, 

quản lý tổng hợp tài nguyên biển. 

2 

 

27.  

131314402 
Nguyên lý phát 

triển bền vững 

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về 

Phát triển bền vững: tiến trình, khái niệm, nội dung, 

mô hình và các nguyên tắc phát triển bền vững, Các 

tiêu chí đánh giá tính bền vững; Rèn luyện các kỹ 

năng về phân tích hệ thống mối tương tác giữa các 

yếu tổ tự nhiên và đời sống xã hội trong hệ sinh 

thái/hệ sinh thái nhân văn và quan hệ của chúng trong 

phát triển bền vững. Sinh viên có khả năng đánh giá 

tình hình Phát triển bền vững trên thế giới nói chung 

và ở Việt Nam nói riêng. 

2 

 

28.  

131114403 
Quản lý tài 

nguyên khí hậu 

Cung câp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về 

quản lý tài nguyên khí hậu; các mục tiêu, nhiệm vụ 

chính trong quản lý tài nguyên khí hậu; Quản lý tài 

nguyên khí hậu trong việc ứng phó với biến đổi khí 

hậu và các giải pháp cụ thể trong quản lý tài nguyên 

khí hậu 

2 

 

29.  

140114013 

chính sách và 

luật tài nguyên 

  i trường 

Cung cấp cho sinh viên những quy định và các cơ chế 

chính sách khác nhau liên quan đến các vấn đề tài 

nguyên nhiên nhiên và môi trường. Những vấn đề 

này là tài nguyên đất, nước, không khí, khoáng sản, ... 

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

và các vấn đề về ô nhiễm không khí và nước, quản lý 

chất thải, quản lý hệ sinh thái, duy trì đa dạng sinh 

học, quản lý tài nguyên thiên nhiên. 

30.  

221114102 
Quản lý và bảo 

vệ nguồn nước 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 

phương pháp luận và kỹ năng thực hành về: Xác định 

được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, 

khan  hiếm nước …; đề xuất được các giải pháp xử 

lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường nước cho một 

đối tượng cụ thể. Có kỹ năng phân tích nước nguồn 

nước  cũng như xác định nguồn gây ô nhiễm và quản 

lí nguồn nước; phát hiện các vấn đề môi trường nước. 

Có ý thức giữ gìn môi trường trong việc quản lý, khai 

thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong quá trình 

sản xuất và sử dụng hóa chất... 

2 

 

31.  

190114016 
Địa chất thủy 

văn đại cương 

Cung cấp các kiến thức cơ  ản về địa chất thủy văn: 

Chu trình nước tự nhiên, các mối quan hệ tương tác 

của nước với các mối quan hệ xung quanh (sinh 

quyển, thạch quyển, khí quyển và các hoạt động của 

con người), nghiên cứu vai trò địa chất đối với nước 

 ưới đất: nguồn gốc, lịch sử thành tạo nước  ưới đất, 

các quy luật phân bố, vận động, các tính chất vật lý, 

thành phần hóa học, thành phần khí và các quy luật 

biến đổi của nước trong điều kiện tự nhiên và nhân 

tạo. Học phần còn nghiên cứu các điều kiện thành tạo 

các nguồn nước (nước nhạt  nước  hoáng  nước công 

nghiệp). 

2 

 

32.  

190114207 
Tham quan 

nhận thức 

Sinh viên sẽ đi thực địa ở những khu vực có đặc điểm 

địa chất đặc trưng (Vũng Tàu  Lâ  Đồng, Kiên 

Giang  Khánh Hòa  …) nhằm thực hiện khảo sát địa 

chất theo các lộ trình dưới sự hướng dẫn của giảng 

viên, thu thập mẫu vật, tài liệu, tổng hợp và viết báo 

cáo thực tập. 

1 

 

2.2. Kiến thức cơ sở ngành 

2.2.1. Học Phần bắt buộc 
33.  

160014 069 
Trắc địa cơ sở 

Trang  ị cho sinh viên những nội  ung cơ  ản về trắc 

địa: Các  hái niệ  cơ  ản trong trắc địa   iến thức về 

đo góc  đo  ài  đo cao  thành  ập  ưới  hống chế địa 

hình và đo vẽ   đo vẽ chi tiết để thành  ập  ản đồ địa 

hình và cách sử  ụng  ản đồ địa hình.  

2 

 

34.  

160014011 
Thực tập  

trắc địa cơ sở 

Sinh viên thực hành các kiến thức lý thuyết đã được 

học trong môn trắc địa cơ sởvới  các nội dung: 

- Quy trình  phương pháp đo. 

- Thực hành đo góc đứng, góc bằng  đo cạnh và tính 

toán bình sai kết quả đo. 

- Thực hành đo thủy chuẩn, tính toán bình sai kết quả 

đo. 

- Kiểm tra nghiệm thu, giao nộp thành quả. 

2 

 

35.  
190114202 

Thực tập Địa  

chất đại cương 

Hướng dẫn thực tập trong phòng sử dụng bản đồ địa 

hình, thực hiện vẽ mặt cắt địa hình và nhận diện 
1 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

khoáng vật và các nhó  đá phổ biến như đá  ag a  

trầm tích, biến chất…  ằng mắt thường. 

36.  

190114003 
Tinh thể  

- Khoáng vật 

Cung cấp các kiến thức cơ  ản về môn tinh thể - 

khoáng vật bao gồm hình dạng, cấu trúc, thành phần 

hóa học, những tính chất vật lý, quang học  cũng như 

sự sinh thành, biến đổi và biến dạng của khoáng vật. 

2 

 

37.  

190114004 

Thực hành  

Tinh thể  

- Khoáng vật 

Thực hành trong phòng thí nghiệm để nhận biết hình 

dạng, cấu trúc, thành phần hóa học, những tính chất 

quang học... của tinh thể khoáng vật. 

1 
 

38.  

190114005 Thạch học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  ản về 

các đá  ao gồm: 

+ Thành phần vật chất, kiến trúc, cấu tạo của các đá.  

+ Cách phân loại đá và  ối liên quan giữa đá với 

khoáng sản. 

3 

 

39.  

190114006 
Thực hành  

thạch học 

Sinh viên thực hành trong phòng thí nghiệ  để nhận 

biết, phân loại các loại đá   iến trúc, cấu tạo của các 

đá và  ối liên quan với khoáng sản. 

2 
 

40.  

190114007 
Địa chất  

cấu tạo 

Cung cấp các khái niệm về lớp và cấu trúc tầng phân 

lớp; chỉnh hợp và bất chỉnh hợp; đặc điểm biến dạng 

của đá; các thế nằm của đá trầm tích, macma và biến 

chất và các phá hủy kiến tạo, cách biểu diễn thế nằm 

và vẽ mặt cắt địa chất của các dạng nằm cơ bản trong 

địa chất. 

2 

 

41.  

190114008 Địa mạo 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phân loại địa 

hình các nhân tố, các quá trình thành tạo địa hình và 

các dạng địa hình do chúng tạo nên. Đặc điểm của địa 

hình miền núi  cao nguyên  đồng bằng. Sinh viên 

cũng sẽ được trang bị các phương pháp nghiên cứu 

địa mạo, cách xây dựng các loại bản đồ địa mạo, các 

phương pháp nghiên cứu trầ  tích Đệ tứ  đặc điểm 

của các kiểu nguồn gốc của các trầ  tích Đệ tứ. 

2 

 

42.  

190114009 
Cổ sinh  

- Địa tầng 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về:  

+Sự tiến hóa của cổ sinh vật trong lịch sử địa chất 

thông qua sự phát triển của cổ sinh vật, chủ yếu là cổ 

động vật  h ng xương sống, vi cổ sinh và bào tử 

phấn hoa hóa thạch) gắn liền với sự phát triển các 

thành tạo địa chất. 

Những khái niệ  cơ  ản và các phương pháp nghiên 

cứu địa tầng. 

2 

 

43.  

190114010 

Địa chất  

tài nguyên  

khoáng sản 

Cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ  ản về 

khoáng sản (Đại cương về địa chất khoáng sản, tài 

nguyên khoáng sản, thành phần v  Trái đất và quá 

trình tạo quặng, cấu trúc m  khoáng, thân khoáng và 

thành phần quặng)  đặc điểm các loại m  khoáng theo 

các nguồn gốc: magma thực sự, carbonatit, pegmatit, 

skarn, nhiệt dịch, phong hóa, sa khoáng, trầm tích và 

biến chất sinh, tiền đề và dấu hiệu địa chất tìm kiếm 

khoáng sản (Các tiền đề tìm kiếm và dấu hiệu tìm 

kiếm).  

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

44.  

190114011 

Phương pháp  

thành lập bản  

đồ địa chất 

Trang bị toàn bộ kiến thức về phương pháp tổ chức 

lập bản đồ địa chất (thu thập tài liệu, khảo sát thực 

địa, lộ trình địa chất, viết nhật  ý địa chất và viết báo 

cáo tổng kết), cách biểu diễn trên bản đồ và mặt cắt 

địa chất các dạng cấu tạo như thế nằm ngang, thế nằm 

nghiêng, uốn nếp, các phá hủy kiến tạo. 

2 

 

45.  

190114136 

Thực tập Địa  

chất cấu tạo  

- Đo vẽ bản đồ  

địa chất 

Sinh viên sẽ đi thực tập ở một vùng quy định (Vũng 

Tàu  Lâ  Đồng  Kiên Giang  Khánh Hòa  …)  nhằm 

thực hành nhận biết cấu trúc ngoài thực địa, xây dựng 

bản đồ địa chất và viết báo cáo thực tập. 

1 

 

46.  

190214034 
Tin học  

địa chất cơ sở 

Giới thiệu phần mề  Mapinfor  cơ sở dữ liệu và các 

ứng dụng của phần mề  này để thành lập bản đồ địa 

chất. 

2 
 

47.  

190214003 
Địa chất  

  i trường 

Học phần bao gồm nội  ung điều tra đánh giá các 

biến động   i trường do các quá trình tự nhiên hay 

do các hoạt động khai thác tài nguyên của con người. 

Qua đó đề xuất các biện pháp phòng chống và giảm 

thiểu ô nhiễ    i trường nhằm mục tiêu phát triển 

bền vững. 

2 

 

48.  

190214004 

Thực tập Địa  

chất   i trường  

đại cương 

Môn học gồm 2 phần: 

+ Lý thuyết về phương pháp khảo sát địa chất môi 

trường. 

+ Sinh viên sẽ thực hành và đi thực tế để có những 

khái niệ  cơ  ản về   i trường địa chất và các vấn 

đề   i trường  iên quan đến hoạt động địa chất. 

1 

 

49.  

190114014 
Địa chất công  

trình đại cương 

Học phần cung cấp các kiến thức khái quát về địa 

chất công trình, nguyên tắc phân loại đất đá xây 

dựng, tính chất vật lý và cơ học của đất đất, đặc tính 

địa chất công trình của các loại đất đá, nghiên cứu các 

hiện tượng địa chất để xử lý trong khi xây dựng, sử 

dụng và khai thác công trình và các phương pháp 

khảo sát địa chất công trình. 

2 

 

50.  

190114204 
Thực tập  

ĐCCT-ĐCTV 

- Hướng dẫn thực tập ngoài trời phương pháp  hoan  

lấy mẫu thí nghiệ  địa chất công trình, phân biệt mẫu 

nguyên trạng và mẫu không nguyên trạng  cách đóng 

gói và bảo quản mẫu thí nghiệm, ghi nhãn mẫu thí 

nghiệ …  

- Hướng dẫn thực tập ngoài trời phương pháp thi 

công và vận hành giếng  điều tra lý lịch giếng  đo 

mực nước trong giếng, cách lấy mẫu nước, ghi nhãn 

mẫu nước.  

1 

 

2.2.2. Học phần tự chọn 
51.  

190114019 
Địa vật lý  

đại cương 

Giới thiệu các phương pháp  hảo sát địa vật  ý cơ  ản 

trong nghiên cứu địa chất. Trang bị kiến thức về địa 

vật  ý cho sinh viên để có thể sử dụng được tài liệu 

địa vật  ý đã có hoặc khi cần có thể tự mình thi công 

và xử lý tài liệu một số phương pháp địa vật  ý đơn 

giản như đo sâu điện  địa chấn khúc xạ, từ đường bộ, 

các phương pháp địa vật lý lỗ khoan... giúp sinh viên 

có thể hiểu và giải thích các dị thường địa vật lý. 

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

52.  

190114203 
Địa kiến tạo  

đại cương  

Học phần giới thiệu các tiến trình thành lập, cấu tạo 

cũng như  ản chất và sự phát triển của v  trái đất, 

tiến trình tạo núi, hoạt động tương tác giữa các mảng, 

cung cấp các nền tảng cơ  ản để hiểu được các hoạt 

động núi lửa  động đất đang ảnh hưởng trực tiếp đến 

con người và các sinh vật  hác đang sinh sống trên 

trái đất.  

2 

 

53.  

190114300 
Cơ sở 

văn hóa VN 

Nội  ung   n Cơ sở văn hóa Việt Nam bao gồm 

phần trình bày những hiểu biết chuyên sâu các khái 

niệm về văn hóa  trình  ày  à  rõ văn hóa  à những 

giá trị  o con người sáng tạo trong quá trình  ao động 

tương tác với   i trường để phục vụ lợi ích cho con 

người, dân tộc, quốc gia và quốc tế; trình bày chuyên 

sâu về những giá trị văn hóa của con người Việt Nam 

qua các giai đoạn lịch sử; là sự kết tinh những giá trị 

tốt đẹp nhất của con người Việt Nam, trong quan hệ 

ứng xử giữa người với người, giữa con người với môi 

trường tự nhiên và xã hội   à  cơ sở cho việc thực 

hiện nhiệm vụ cao cả của con người là sáng tạo và 

bảo tồn, xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến  đậ  đà  ản sắc dân tộc, góp phần vào 

nền văn hóa chung của nhân loại. 

2 

 

54.  

190114301 
Tổng quan  

du lịch 

Môn học mang tính khái quát, cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ  ản về cấu trúc và sự vận hành của hệ 

thống công nghệ du lịch. Bằng lý thuyết và những tình 

huống thảo luận, sinh viên được yêu cầu hiểu được toàn 

bộ cấu trúc của ngành du lịch   à cơ sở để sih viên tìm 

hiểu sâu hơn hay nghiên cứu cao hơn các  ĩnh vực khác 

của ngành du lịch: lữ hành, nhà hàng, khách sạn, quản lý, 

điều hành chương trình  u  ịch, bộ phận kinh doanh tiếp 

thị và hướng dẫn du lịch. 

2 

 

55.  

190214030 

Quản lý Nhà  

nước trong  ĩnh  

vực Địa chất –  

Khoáng sản 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; các cơ quan quản  ý nhà nước trong  ĩnh vực 

địa chất và khoáng sản và các văn  ản pháp quy có 

 iên quan trong  ĩnh vực địa chất và khoáng sản. 

2 

 

56.  

190114013 
Địa chất  

Việt Nam 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  ản về 

địa chất Việt Nam về quá trình hình thành v  trái đất 

của lãnh thổ Việt Nam, đồng thời đề cập đến việc 

khai thác những kiến thức này trong các hoạt động 

kinh tế (đặc biệt chú trọng đến phần lãnh thổ phía 

Nam) 

2 

 

57.  

190114015 

Phương pháp  

thă   ò  

khoáng sản 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về phương pháp thă   ò địa chất, xây dựng các 

đề án khảo sát  phương án thă   ò các    khoáng 

sản. 

2 

 

58.  

190114016 
Địa chất  

dầu khí 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về các quá trình địa chất  iên quan đến sự hình 

thành các m  dầu/khí ở Việt Nam. 

2 
 

59.  190114017 Kỹ thuật m  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  ản về kỹ 2  
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

thuật khai thác khoáng sản: quy định pháp  ý  cơ sở lý 

thuyết về thiết kế khai thác. 

60.  

190114018 Kinh tế địa chất 

Học phần cung cấp cho sinh viên các cơ sở lý thuyết 

về kinh tế, phương pháp tính toán hiệu quả của dự án 

khai thác khoáng sản. 

2 
 

61.  

190214005 

Hoạt động  

khoáng sản  

và bảo vệ  

  i trường 

Học phần gồm hai nội  ung chính 1) Đánh giá tác 

động   i trường và giá  sát   i trường các dự án 

khai thác khoáng sản và 2) cải tạo phục hồi mồi 

trường khu vực hoạt động khoáng sản và đóng cửa 

m . 

2 

 

2.3 Kiến thức chuyên ngành 

2.3.1. Học phần bắt buộc 
62.  

190114043 Cơ học đất đá  

Học phần gồm 2 phần: Cơ học đất và Cơ học đá 

- Cơ học đất cung cấp cho sinh viên những khái niệm 

cơ  ản về các tính chất của đất, trạng thái ứng suất và 

sự phân bố ứng suất trong đất, dự  áo độ lún và khả 

năng chịu tải của nền đất, giúp sinh viên biết 

cách  tính toán và đánh giá ổn định bờ dốc  xác định 

áp lực của khối đất  ên tường chắn và ứng dụng trong 

thiết kế, thi công sao cho các công trình an toàn và 

kinh tế. 

- Cơ học đá nghiên cứu các tính chất, trạng thái của 

đá và  hối đá nguyên trạng, các quá trình và hiện 

tượng cơ học xảy ra khi xây dựng các công trình và 

từ đó tì  ra các phương pháp phá hủy đá có hiệu quả, 

cách điều khiển hợp lý áp lực đá và  à  ổn định các 

công trình xây dựng trên đá  trong đá và  ằng đá. 

3 

 

63.  

190114025 
Động lực học  

nước  ưới đất 

Môn học giới thiệu các khái niệm về sự vận động của 

nước  ưới đất trong đất đá  các định luật cơ  ản về sự 

vận động của nước  ưới đất  các điều kiện biên, các 

quy luật vận động của nước  ưới đất… nhằm giải 

quyết các  ài toán địa chất thủy văn. 

2 

 

64.  

190114027 
Kỹ thuật  

 hoan địa chất 

Môn học cung cấp cho sinh viên nhũng  iến thức cơ 

bản nhất vể công tác khoan, thiết bị khoan, nguyên lý 

vận hành và quy trình kỹ thuật - công nghệ khoan 

phục vụ công tác nghiên cứu địa chất  địa chất công 

trình  địa chất thủy văn... 

2 

 

65.  

190114050 

Thực tập  

kỹ thuật  

 hoan địa chất 

Hướng dẫn thực tập ngoài trời phương pháp vận hành 

khoan, sử dụng thành thạo các thiết bị khoan thông 

dụng. 

1 
 

66.  

190114029 

Phương pháp  

khảo sát địa  

chất công trình  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương 

pháp tổ chức các dạng công tác khảo sát địa chất 

c ng trình như: đo vẽ, lập bản đồ địa chất công trình, 

các phương pháp thă   ò  thí nghiệm và quan trắc 

địa chất c ng trình để đánh giá điều kiện địa chất 

công trình của khu vực dự kiến xây dựng 

2 

 

67.  

190114030 

Phương pháp  

khảo sát địa  

chất thủy văn  

Cung cấp cho sinh viên nững kiến thức về phương 

pháp tổ chức các dạng công tác khảo sát địa chất thủy 

văn như: đo vẽ, lập bản đồ địa chất thủy văn  thí 

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

nghiệ  địa chất thủy văn chuyên   n … phục vụ 

cho việc điều tra, tìm kiến  đánh giá trữ  ượng nước 

 ưới đất 

68.  

190114031 Thủy địa hóa 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quy luật 

phân bố và biến đổi của các thành phần vật chất trong 

nước, sự hình thành thành phần hóa học, sự di chuyển 

các ion, hợp chất muối hòa tan trong nước  đánh giá   

nhiễm và khả năng ăn  òn của nước.  

2 

 

69.  

190114032 
Thực tập  

Thủy địa hóa  

Học phần thực hành các phương pháp  ấy mẫu và 

phân tích các thông số địa hóa cơ  ản của   i trường 

nước và đất. 

1 
 

70.  

190114044 Thổ chất học  

Môn học đề cập một số vấn đề phân loại đất trong 

xây dựng, bản chất của đất đá được sử dụng làm nền 

cho các công trình xây dựng, vật liệu xây dựng…  sự 

hình thành và quy luật biến đổi tính chất cơ  ý của đất 

đá th o  h ng gian và th o độ sâu, các biện pháp cải 

tạo đất. 

2 

 

71.  

190114045 
Thực tập  

Thổ chất học  

Môn học bao gồ  các các phương pháp xác định các 

chỉ tiêu cơ  ản của đất đá trong phòng thí nghiệm. 

Sinh viên có thể độc lập tiến hành các thí nghiệm xác 

định các chỉ tiêu cơ  ý cơ  ản của đất đá trong phòng 

thí nghiệm, xử lý số liệu thí nghiệm và viết báo cáo. 

2 

 

72.  

190114124 
Địa chất công  

trình động lực 

Cung cấp những khái niệm, nguyên tắc phân loại, 

điều kiên phát sinh, nguyên nhân phát triển, các 

phương pháp đánh giá   ự báo và các biện pháp 

phòng chống các hiện tượng địa chất c ng trình động 

lực (tai biến địa chất). 

2 

 

73.  

190114133 

Tin học ứng  

dụng trong  

ĐCCT-ĐCTV 

Giới thiệu lý thuyết và thực hành các phần mềm và 

các ứng dụng xử lý số liệu trong khảo sát địa chất 

công trình – địa chất thủy văn.  

2 
 

74.  

190114134 

Các phương  

pháp cải tạo  

đất đá 

Môn học giới thiệu các phương pháp gia cố đất đá 

thường được áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam: 

đệm cát, cọc cát, bấc thấm, cọc đất-vôi, cọc đất-xi 

 ăng   ơ  phụt xi  ăng… nhằ   à  tăng độ chặt, 

tính liền khối  độ bền và độ ổn định, giả  độ biến 

dạng và độ thấm nước của đất nền. 

2 

 

75.  

190114135 
Đồ án  

ĐCCT-ĐCTV 

Sinh viên vận dụng những kiến thức lý thuyết, kết 

quả thực tập và tổng hợp  đúc  ết thành một bài tập 

lớn về địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn. 

2 
 

2.3.2. Học phần tự chọn  
76.  

190114205 

Quản lý phát  

triển không  

gian ngầm  

đ  thị 

Trang bị những nguyên tắc nhằ  đánh giá tác động 

của sự có mặt của công trình ngầm tới hiện trạng 

nước ngầm và ảnh hưởng của quá trình thi công công 

trình ngầ  đến sự lún nứt của các công trình khác 

trên và  ưới mặt đất gần kề với nó. 

2 

 

77.  

190114026 
Nền móng  

công trình  

-Môn học trang bị những kiến thức về tính toán thiết 

kế các hạng mục công trình phù hợp với các nền đất 

và đặc điểm của công trình, nhằ  đạt được ba yêu 

cầu sau:  

-Bảo đảm sự làm việc  ình thường của công trình;  

2 
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STT Mã số HP 
Tên học 

phần 

Nội dung cần đạt đƣợc từng học phận 

 (tóm tắt) 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

-Bảo đả  cường độ của công trình;  

-Bảo đảm thời gian xây dựng công trình ngắn nhất, 

giá thành rẻ nhất. 

78.  

190114035 

Kỹ thuật  

khai thác  

nước  ưới đất 

Cung cấp các th ng tin như  hái quát về nước  ưới 

đất, phân loại và sự biến động của nước  đ  chất 

 ượng nước  điều tra đánh giá nước ngầm, tính toán 

c ng trình  hai thác nước ngầm, quy hoạch và quản 

lý hệ thống  hai thác tài nguyên nước  ưới đất 

2 

 

79.  

190114039 
Vật liệu  

xây dựng 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về tính 

chất cơ  ý hoá và c ng  ụng của các vật liệu dùng 

trong các công trình xây dựng và trong kỹ thuật  để 

giải quyết các vấn đề thực tế về: sự lựa chọn  đánh 

giá chất  ượng và sử dụng hợp lý vật liệu phục vụ 

công tác thiết kế, thi công, giám sát. 

2 

 

80.  

190114040 Địa chất biển 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ  ản về một số 

vấn đề  iên quan đến đặc điểm hình thái, lịch sử hình 

thành và tiến hóa của biển và đại  ương  những quy 

luật và các quá trình địa chất xảy ra trong   i trường 

biển và đại  ương để giúp con người có thể hiểu biết 

hơn về nó tiến tới điều chỉnh nó th o hướng có lợi 

cho con người.  

2 

 

81.  

190114102 

Địa kỹ thuật  

công trình  

ngầm 

Đề cập những kiến thức các vấn đề địa kỹ thuật phát 

sinh khi thi công xây dựng và sử dụng công trình 

ngầ  (CTN) như: ổn định của đất đá vây quanh, 

nước  ưới đất chảy vào CTN và cát chảy  “nổ” đá  ổn 

định của mái dốc cửa hầ   địa nhiệt   hí độc. Môn 

học giới thiệu một số phương pháp  uy trì và nâng 

cao độ ổn định của CTN, nội dung và phương pháp 

khảo sát ĐCCT cho CTN. 

2 

 

82.  

190114038 
Địa chất thủy  

văn ứng dụng 

Học phần sẽ cung cấp những kiến thức:  

+ Chu trình nước tự nhiên; các nguyên lí của dòng 

nước  ưới đất và  òng nước  ưới đất tới giếng. 

+ Chất  ượng nước và sự ô nhiễ  nước: giới thiệu về 

thành phần hóa học của nước, các tiêu chuẩn chất 

 ượng nước, các nguồn gây ô nhiễ  nước  và các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và chất  ượng nước. 

2 

 

2.4. Thực tập và đồ án tốt nghiệp 
83.  

190114101 
Thực tập  

tốt nghiệp 

Đợt thực tập của sinh viên tại cơ sở để tham gia các 

hoạt động thực tế và thu thập dữ liệu thực hiện luận 

văn tốt nghiệp với thời  ượng từ 8-10 tuần. 

4 
 

84.  

190114102 
Đồ án  

tốt nghiệp 

Tổng hợp kiến thức lý thuyết, kết quả thực tập và đúc 

kết thành một đề tài nghiên cứu về  ĩnh vực địa chất 

  i trường. 

8 
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8. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Học kỳ 1: 

TT Mã học phần Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp 
Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi 

chú 

LT BT TH   

Bắt buộc 19               

1 11 11 1 4 008 Toán cao cấp 1 2 21 9 0         

2 11 12 1 4 004 Hóa học đại cương 2 21 9 0         

3 11 12 1 4 009 Cơ - Nhiệt 2 21 9 0         

4 11 13 1 4 006 Anh văn 1 3 45 0 0         

5 12 11 1 4 010 Triết học Mác - Lênin 3 45 0 0         

6 12 11 1 4 015 Pháp  uật đại cương 2 30 0 0         

7 19 01 1 4 008 Địa  ạo 2 30 0 0         

8 19 01 1 4 201 Địa chất đại cương  2 30 0 0         

9 19 01 1 4 202 Thực tập địa chất đại cương 1 0 0 45     1901 1 4 201   

10 20 12 1 4 001 Giáo  ục quốc phòng - an ninh 8               

11 30 11 1 4 003 Giáo  ục thể chất 5 30 0 120         

Tự chọn 0               

Tổng cộng 19               
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Học kỳ 2 

TT Mã học phần Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp 
Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi 

chú 

LT BT TH   

Bắt buộc 21               

1 11 11 1 4 009 Toán cao cấp 2 2 21 9 0         

2 11 12 1 4 003 Thí nghiệ  Vật  ý đại cương 1 0 0 30     10 12 1 4 009   

3 11 12 1 4 005 Thí nghiệ  Hóa học đại cương 1 0 0 30     11 12 1 4 004   

4 11 13 1 4 002 Anh văn 2 3 45 0 0         

5 12 11 1 4 011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2 30 0 0     12 11 1 4 010   

6 13 11 1 4 401 Khí tượng đại cương 2 30 0 0         

7 16 00 1 4 069 Trắc địa cơ sở 2 30 0 0         

8 16 00 1 4 011 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 0 0 0 60   16 00 1 4 069   

9 19 01 1 4 003 Tinh thể - Khoáng vật 2 30 0 0         

10 19 01 1 4 007 Địa chất cấu tạo 2 30 0 0         

11 21 11 1 4 401 Cơ sở hải  ương học 2 30 0 0         

Tự chọn 0               

Tổng cộng 21               

 

  



 

33 

 

Học kỳ 3 

TT Mã học phần Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp 
Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi 

chú 

LT BT TH   

Bắt buộc 21               

1 11 11 1 4 010 Toán cao cấp 3 2 21 9 0         

2 11 11 1 4 011 Xác suất thống  ê 2 24 6 0         

3 12 11 1 4 012 Chủ nghĩa xã hội  hoa học 2 30 0 0     12 11 1 4 011   

4 13 12 1 4 060 Thủy văn đại cương 2 30 0 0         

5 14 01 14 013 Chính sách và luật tài nguyên   i trường 2 30 0 0         

6 13 13 1 4 401 Cơ sở  hoa học BĐKH 2 30 0 0         

7 19 01 1 4 004 Thực hành Tinh thể - Khoáng vật 1 0 0 45     1901 1 4 003   

8 19 01 1 4 005 Thạch học 3 45 0 0         

9 19 02 1 4 043 Tiếng anh chuyên ngành TNMT 3 30 0 0         

10 22 11 1 4 100 Tài nguyên nước đại cương 2 30 0 0         

Tự chọn 0               

Tổng cộng 21               
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Học kỳ 4 

TT Mã học phần Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp 
Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi 

chú 

LT BT TH   

Bắt buộc 21               

1 12 11 1 4 013 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 0     12 11 1 4 012   

2 12 11 1 4 014 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Na  2 30 0 0     12 11 1 4 013   

3 13 11 1 4 402 Thiên tai và thả  họa 2 30 0 0         

4 13 13 1 4 402 Nguyên  ý phát triển  ền vững 2 30 0 0         

5 16 03 1 4 151 Bản đồ và GIS 3 30 0 30         

6 19 01 1 4 006 Thực hành thạch học 2 0 0 90     1901 1 4 005   

7 19 01 1 4 016 Địa chất thủy văn đại cương 2 30 0 0         

8 19 02 1 4 301 Kỹ năng nghề 2 30 0 0         

9 21 11 1 4 405 Quản  ý tài nguyên  iển đảo 2 30 0 0         

10 22 11 1 4 101 An toàn  ao động 2 30 0 0         

Tự chọn 0               

Tổng cộng 21               
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Học kỳ 5 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp 
Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi 

chú 

LT BT TH   

Bắt buộc 17               

1 13 11 1 4 403 Quản  ý tài nguyên  hí hậu 2 30 0 0         

2 13 12 1 4 022 Quản  ý tổng hợp  ưu vực s ng 2 30 0 0         

3 19 01 1 4 009 Cổ sinh - địa tầng 2 30 0 0         

4 19 01 1 4 011 Phương pháp thành  ập  ản đồ địa chất 2 30 0 0         

5 19 01 1 4 014 Địa chất c ng trình đại cương 2 30 0 0         

6 19 01 1 4 204 Thực tập ĐCCT-ĐCTV 1 0 0 45     
1901 1 4 014  

1901 1 4 016 
  

7 19 01 1 4 207 Tha  quan nhận thức 1 0 0 0 45       

8 19 02 1 4 003 Địa chất   i trường 2 30 0 0         

9 19 02 1 4 004 Thực tập Địa chất   i trường đại cương 1 0 0 0 45   1902 1 4 003   

10 22 11 1 4 102 Quản  ý và  ảo vệ nguồn nước 2 30 0 0         

Tự chọn 0               

Tổng cộng 17               
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Học kỳ 6 (Chuyên ngành ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN) 

TT Mã học phần Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi chú 

LT BT TH   

Bắt buộc 12 135 15   45       

1 19 01 1 4 010 Địa chất tài nguyên  hoáng sản 2 30 0 0         

2 19 01 1 4 136 Thực tập Địa chất cấu tạo - Đo vẽ  ản đồ địa chất 1 0 0 0 45   1901 1 4 011   

3 19 02 1 4 034 Tin học địa chất cơ sở 2 15 0 30         

4 19 01 1 4 043 Cơ học đất đá 3 30 15 0         

5 19 01 1 4 134 Các phương pháp cải tạo đất đá 2 30 0 0         

6 19 01 1 4 124 Địa chất c ng trình động  ực 2 30 0 0         

Tự chọn 6               

7 19 01 1 4 013 Địa chất Việt Na  2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

8 19 01 1 4 015 Phương pháp thă   ò  hoáng sản 2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

9 19 01 1 4 017 Kỹ thuật    2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

10 19 01 1 4 018 Kinh tế địa chất 2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

10 19 01 1 4 019 Địa vật  ý đại cương 2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

11 19 01 1 4 137 Địa chất  ầu  hí 2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

12 19 01 1 4 203 Địa  iến tạo đại cương  2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

13 19 01 1 4 300 Cơ sở văn hóa Việt Na  2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

14 19 01 1 4 301 Tổng quan  u  ịch 2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

15 19 02 1 4 005 Hoạt động  hoáng sản và  ảo vệ   i trường 2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

16 19 02 1 4 030 Quản  ý Nhà nước trong  ĩnh vực Địa chất - Khoáng sản 2 30 0 0       Tự chọn 6/22 

Tổng cộng 18               
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Học kỳ 7 (Chuyên ngành ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN) 

TT Mã học phần Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp 
Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi 

chú 

LT BT TH   

Bắt buộc 18 195   165 45       

1 19 01 1 4 025 Động  ực học nước  ưới đất 2 30 0 0         

2 19 01 1 4 027 Kỹ thuật  hoan địa chất 2 30 0 0         

3 19 01 1 4 029 Phương pháp  hảo sát địa chất c ng trình 2 30 0 0         

4 19 01 1 4 030 Phương pháp  hảo sát địa chất thủy văn 2 30 0 0         

5 19 01 1 4 031 Thủy địa hóa 2 30 0 0         

6 19 01 1 4 032 Thực tập Thủy địa hóa 1 0 0 45     19 01 1 4 031   

7 19 01 1 4 044 Thổ chất học 2 30 0 0         

8 19 01 1 4 045 Thực tập Thổ chất học 2 0 0 90     19 01 1 4 044   

9 19 01 1 4 050 Thực tập  ỹ thuật  hoan địa chất 1 0 0 0 45   19 01 1 4 027   

10 19 01 1 4 133 Tin học ứng  ụng trong ĐCCT-ĐCTV 2 15 0 30         

Tự chọn 0               

Tổng cộng 18               
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Học kỳ 8  Chuyên ngành ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN) 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi chú 
LT BT TH 

Bắt buộc 6       270       

1 19 01 1 4 135 Đồ án Địa chất C ng trình - Địa chất Thủy văn 2 0 0 0 90       

2 19 01 1 4 101 Thực tập tốt nghiệp 4 0 0 0 180       

Tự chọn 6               

3 19 01 1 4 205 Quản  ý phát triển  h ng gian ngầ  đ  thị 2 30 0 0       Tự chọn 6/12 

4 19 01 1 4 026 Nền  óng c ng trình 2 30 0 0       Tự chọn 6/12 

5 19 01 1 4 035 Kỹ thuật  hai thác nước  ưới đất 2 30 0 0       Tự chọn 6/12 

6 19 01 1 4 039 Vật  iệu xây  ựng 2 30 0 0       Tự chọn 6/12 

7 19 01 1 4 040 Địa chất  iển 2 30 0 0       Tự chọn 6/12 

8 19 01 1 4 206 Địa  ỹ thuật c ng trình ngầ  2 30 0 0       Tự chọn 6/12 

Tổng cộng 12               

 

Học kỳ 9 

TT Mã học phần Tên học phần mới Số TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học  

phần  

học trƣớc 

Ghi 

chú LT BT TH 

Bắt buộc 8       8       

1 19 01 1 4 102 Đồ án tốt nghiệp 8 0 0 0 360   19 01 1 4 101   

Tự chọn 0               

Tổng cộng 8       8       
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1) Chương trình giáo  ục đại học được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn 

đánh giá chất  ượng chương trình đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo và nhu cầu nhân 

lực thực tế, bao gồm 155 tín chỉ. 

2) Chương trình đào tạo được thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường. 

3) Sắp xếp nội dung và quỹ thời gian trên cơ sở chương trình đào tạo và cây môn 

học, với sự hướng dẫn của cố vấn học tập, sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc xác 

định tiến trình học tập của bản thân. 

4) Thực tập, kiến tập: Trong khóa học sinh viên được tham quan thực tế các doanh 

nghiệp, trước khi làm tốt nghiệp sinh viên được đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp 

sản xuất - kinh doanh. 

5) Phương pháp  ạy, học: Kết hợp các phương pháp giảng dạy tích cực  tăng cường 

tính chủ động của sinh viên thông qua việc hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu tài 

liệu, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong quá trình dạy và học. 

6) Kiểm tra, thi: Tùy theo từng môn học, ngoài việc đánh giá quá trình học tập trên 

lớp của các sinh viên  o các giáo viên đánh giá   ết thúc môn học sinh viên sẽ được đánh 

giá thông qua một bài thi hết môn. Kết quả đánh giá  à sự kết hợp của cả 2 hình thức: thi 

kết thúc   n và đánh giá quá trình của các giáo viên giảng dạy môn học. 

7) Việc tổ chức giảng dạy, kiể  tra  đánh giá học phần được thực hiện theo quy chế 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định hiện hành của 

Trường Đại học Tài nguyên và M i trường TP. Hồ Chí Minh. 

8) Trưởng Khoa Địa chất và Khoáng sản chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn các 

nguyên tắc để phát triển đề cương chi tiết nhằ  đảm bảo mục tiêu, nội dung và các yêu 

cầu được đáp ứng  đồng thời th a  ãn được nhu cầu của người học và xã hội. Dựa trên 

đề cương chi tiết học phần  Khoa Địa chất và Khoáng sản đề xuất các điều kiện phục vụ 

cho c ng tác đòa tạo về đội ngũ  trang thiết bị, quan hệ doanh nghiệp, thực tập … 

9) Chương trình đào tạo được rà soát cập nhật định kỳ th o quy định. Những thay 

đổi như cập nhật chính sách tuyển sinh, tài liệu giảng dạy học tập, cải tiến công tác giảng 

dạy và đánh giá… được x   xét điều chỉnh thay đổi, thêm hoặc b  các học phần để đáp 

ứng các yêu cầu của các bên liên quan. 

TRƢỞNG KHOA TRƢỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 


